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Tóm tắt: 

Công nghệ thông tin và truyền thông (Information & Communication Technology - ICT) đã 

trở thành một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế trong vài thập kỷ qua. Việc sử dụng rộng 

rãi viễn thông, Internet, mạng di động, phát triển các công nghệ mới như mạng lưới vạn vật 

kết nối (IoT), điện toán đám mây, khoa học dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong kinh 

doanh cho thấy sự phổ biến của ICT đối với các hoạt động kinh tế. ICT tồn tại trong hoạt động 

của mọi doanh nghiệp. Thực tế này đã thúc đẩy nghiên cứu về ICT và tác động kinh tế của nó 

đến nền kinh tế. Do đó, việc đánh giá tác động của ICT đối với các nền kinh tế phải luôn tính 

đến hiệu ứng lan tỏa của ICT tới các ngành kinh tế khác. Bài viết sử dụng mô hình đầu vào - 

đầu ra (Bảng IO) để đo lường phần nào ảnh hưởng của ICT đến các ngành còn lại của nền 

kinh tế. 

1. Giới thiệu 

Chính sách về công nghệ thông tin đã 

được xây dựng từ Nghị quyết 49/CP năm 

1993 của Chính phủ về phát triển công nghệ 

thông tin tại Việt Nam. Chỉ thị số 58-CT/TW 

năm 2000 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng thường được coi là tài liệu hướng dẫn 

quan trọng nhất về phát triển công nghệ 

thông tin tại Việt Nam do thực tế được ban 

hành bởi cơ quan lãnh đạo cao nhất của quốc 

gia và nó cũng cho thấy cái nhìn rộng hơn về 

vị trí và vai trò của công nghệ thông tin trong 

phát triển kinh tế. Năm 2010, Thủ tướng 

Chính phủ đã ký Quyết định 1755/QĐ-TTg 

phê duyệt Dự án “Đưa Việt Nam sớm trở 

thành một quốc gia mạnh về ICT” nhấn 

mạnh quyết tâm của Chính phủ Việt Nam 

trong việc phát triển ngành ICT. 

* Tiến sỹ, Viện Nghiên cứu phát triển Việt Nam 

Ngành ICT của Việt Nam phụ thuộc 

nhiều vào đầu tư của nhà nước trong các dự 

án và chương trình phát triển ICT quốc gia 

(đầu tư nhà nước chiếm khoảng 60-70% 

tổng vốn đầu tư vào ICT). Tổng đầu tư ICT 

tăng nhanh trong giai đoạn 2000-2010 và 

sau đó giảm dần từ năm 2010 đến 2018. Tỷ 

lệ đầu tư vào ICT trong tổng đầu tư của toàn 

bộ nền kinh tế liên tục giảm trong giai đoạn 

2000-2018. Năm 2000, đầu tư vào ngành ICT 

chiếm 5%/tổng đầu tư kinh tế. Con số này 

ổn định ở khoảng 3,6% từ năm 2005 đến 

2010 và sau đó giảm mạnh. Hiện tại, vốn đầu 

tư vào lĩnh vực ICT chỉ bằng 1,38% tổng vốn 

đầu tư của nền kinh tế. Do đó, mặc dù các 

tài liệu chính sách khẳng định rằng ICT là 

một ngành kinh tế quan trọng, vốn đầu tư đã 

giảm mạnh trong những năm gần đây. Điều 

này có thể phần nào giải thích vì sao tỷ trọng 

nhóm ngành ICT giai đoạn 2005-2010 chiếm 

trong GDP khoảng 3,2%, nhưng tỷ lệ này 

giảm 0,6 điểm phần trăm trong giai đoạn 



  

10 
 

 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê và 45 năm Ngày thành lập Viện Khoa học Thống kê 

2011-2018 (2,6% GDP). Cho đến nay, Việt 

Nam luôn khẳng định rằng ICT là không thể 

thiếu để phát triển kinh tế. Tuy nhiên, đánh 

giá định lượng về tác động của ICT đối với 

nền kinh tế Việt Nam là rất hiếm. Chỉ có 2 

tác phẩm thể hiện về nỗ lực như vậy được 

tìm thấy cả hai trong số đó là những hạn 

chế. APO (2018) sử dụng kế toán tăng 

trưởng để cho thấy sự đóng góp của vốn 

ICT và lao động cho tăng trưởng kinh tế 

quốc gia và năng suất lao động. Đức và Linh 

(2018) sử dụng phương pháp IO để phân 

tích tác động của hệ số nhân ICT đến nền 

kinh tế Việt Nam. APO (2018) chỉ chiếm tác 

động trực tiếp của ICT trong nền kinh tế 

trong khi Đức và Linh (2018) có những hạn 

chế về dữ liệu cập nhật và chỉ đạt các chỉ số 

tác động tự nhiên của ICT tại Việt Nam như 

chỉ số lan tỏa và độ nhậy. Vấn đề lan tỏa đi 

đâu và bao nhiêu chưa được Đức và Linh 

phân tích kỹ. Tuy nhiên từ những đóng góp 

của Đức và Linh đã gợi ý đến những nghiên 

cứu tiếp theo. 

Đến tháng 10/2020, Việt Nam sẽ tiến 

hành thương mại 5G bằng 100% thiết bị 

trong nước. Đây là một bước tiến quan trọng 

vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo 

tốt về an ninh - quốc phòng. Nghiên cứu này 

cố gắng lượng hóa ảnh hưởng của ICT đến 

nền kinh tế Việt Nam thông qua mô hình IO. 

2. Phương pháp 

Nghiên cứu này sử dụng mô hình IO để 

đo lường phần nào ảnh hưởng của ICT đến 

các ngành còn lại của nền kinh tế. Nghiên 

cứu sử dụng bảng IO 2016 được cập nhật bởi 

Đức và Linh. Ngành trong mô hình IO, 2016 

bao gồm 27 ngành, trong đó có 3 ngành 

thuộc về ICT, đó là các ngành 12, 20, 21 

trong bảng dưới đây. 27 ngành trong nghiên 

cứu tương thích với các ngành của bảng IO 

2007 và 2012 như trong phụ lục 1. 

Mối quan hệ liên ngành có thể được 

phân tích thông qua định nghĩa toàn diện về 

ngành và mối liên kết của nó với các ngành 

và lĩnh vực khác. Liên kết trong phân tích IO 

có nhiều biện pháp. Hình thức đơn giản của 

liên kết là liên kết ngược và xuôi có thể bắt 

nguồn từ ma trận nghịch đảo Leontief. Hình 

thức này được đề xuất bởi Chenery và 

Watanabe. Kể từ đó, mối liên kết là một 

trong những vấn đề cốt lõi trong các nghiên 

cứu về mô hình IO. Hình thức liên kết kinh tế 

phức tạp hơn giữa các ngành đã được bắt 

nguồn từ cấu trúc ma trận con và được trích 

xuất trong bối cảnh đo lường liên kết liên 

ngành, sau đó được gọi là phương pháp trích 

xuất giả thuyết (Hypothetical extraction 

method - HEM). Cách tiếp cận (HEM) cho các 

lĩnh vực được công bố lần đầu tiên ở Schultz. 

Nhiều tác giả sau đó đã cố gắng khám phá 

các phương pháp thích hợp để đo tổng liên 

kết ngành bằng cách sử dụng (HEM) bao 

gồm: Hewings, Harrigan và McGilvray, Cella, 

Dietzenbacher, (Dietzenbacher, van der 

Linden, và Steenge, và Lahr & Miller, trong 

Cella, Hung.d M. Trinh. B. Khái niệm chung 

của HEM là: ước tính mức thay đổi sản lượng 

do ảnh hưởng các ngành khác của nền kinh 

tế ở cả hai phía cung và cầu. 

Bảng IO được đề xướng bởi W. Leontief 

vào năm 1941 với công trình “cấu trúc của 

nền kinh tế Hoa Kỳ”, với công trình này ông 

này đã được giải thưởng Nobel về kinh tế 

vào năm 1973, sau ông là Richard Stone đã 

đưa bảng IO vào Hệ thống tài khoản quốc 

gia của LHQ2 và từ đó GDP được tính bằng 3 

phương pháp. 

Kết cấu của mô hình IO có dạng: 

Quan hệ cơ bản của bảng IO loại cạnh 

tranh có dạng: 

                                                           
2
 Ông này cũng giành Nobel prize năm 1984 



 

 
11 

 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thống kê và 45 năm Ngày thành lập Viện Khoa học Thống kê 

X = (I – A)-1.Y   (1) 

Quan hệ (1) cần phải được đưa về dạng phi 

cạnh tranh có dạng 

X = (I – Ad)-1.Yd   (2) 

Với: X là ma trận giá trị sản xuất được 

tạo ra bởi các nhân tố của cầu cuối cùng; I là 

ma trận đơn vị, Ld là ma trận hệ số trung 

gian trong nước và Yd là ma trận với các cột 

là nhân tố của cầu 

Quan hệ trên viết lại khi nghiên cứu mối 

quan hệ liên ngành: 





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
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Hoặc: 



















2221

1211

AA

AA

, 



















2

1

X

X

 + 



















2

1

Y

Y

 =



















2

1

X

X

  (4) 

Từ (4): 

A11.X1 + A12.X2 + Y1 = X1 

Trong trường hợp chỉ tính đến quan hệ 

giữa sản xuất của nhóm ngành này ảnh 

hưởng đến nhóm ngành khác ta có: 

X1 – A11.X1 = A12X2 

X1(I – A) = A12.X2 

X1 = (I – A11)-1. A12. X2        (5) 

Tương tự: 

X2 = (I – A22)-1.A21. X1       (6) 

Ở đây, X1 là giá trị sản xuất nhóm ngành 

ICT và X2 là giá trị sản xuất các ngành khác 

ICT trong nền kinh tế. I là ma trận đơn vị, 

A11 là ma trận chi phí trung gian của nhóm 

ngành ICT, A21 là ma trận chi phí trung gian 

của nhóm ngành ICT sử dụng sản phẩm 

nhóm ngành khác, A22 là ma trận chi phí 

 

trung gian nhóm ngành ngoài ICT, và A12 thể 

hiện các ngành khác ICT trong nền kinh tế sử 

dụng ICT làm đầu vào, Y1 là cầu cuối cùng 

của ICT và Y2 là cầu cuối cùng các ngành 

khác. 

Quan hệ (5) và (6) cho thấy ảnh hưởng 

về sản lượng của nhóm ngành này lan tỏa 

đến sản lượng của nhóm ngành khác 

(I – A11)
-1. A12 thể hiện nhu cầu của 

nhóm ngành 1 cho 1 đơn vị tăng lên của 

nhóm ngành 2 hoặc nhóm ngành 2 lan tỏa 

(kích thích) đến nhóm ngành 1 

Tương tự: 

(I – A22)
-1. A21 thể hiện nhu cầu của 

nhóm ngành 2 cho 1 đơn vị tăng lên của 

nhóm ngành 1 hoặc nhóm ngành 1 lan tỏa 

(kích thích) đến nhóm ngành 2. 
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Đặt B = (



















I

I

0

0

 - 



















2221

1211

AA

AA

)-1   

         = 



















2221

1211

BB

BB

    
 

Liên kết ngược (Backward linkage - BL) 

của nhóm ngành 1:  

BL1= (B11 + B21) = (I -A11)
-1 + (B11 - (I - 

A11)
-1) + B21 

Như vậy sử dụng cuối cùng của nhóm 

ngành 1 ảnh hưởng đến sản lượng bao gồm: 

ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến bảng 

thang nhóm ngành đo (còn gọi là ảnh hưởng 

số nhân - Multiplier effects: (I - A11)
-1), ảnh 

hưởng liên ngành (interregional feedback 

effects: (B11 - (I - A11)
-1) và ảnh hưởng tràn 

(cầu cuối cùng sản phẩn của ICT lan tỏa 

đến sản lượng các ngành khác của nền kinh 

tế B21). 

3. Kết quả 

Bảng 1 cho thấy về tổng quát nhóm 

ngành thuộc ICT tăng lên 1 triệu đồng về sản 

lượng sẽ kích thích các ngành khác của nền 

kinh tế là bao nhiêu? Cụ thể, sản lượng nhóm 

ngành “Sản xuất ICT” tăng l triệu đồng sẽ 

kích thích các ngành khác của nền kinh tế 

290 nghìn đồng, nhóm ngành “Truyền thông 

ICT” tăng sản lượng 1 triệu đồng sẽ kích 

thích các ngành khác tăng sản lượng 390 

nghìn đồng, sản lượng nhóm ngành “Dịch vụ 

ICT” tăng 1 triệu đồng làm tăng sản lượng 

các ngành khác 280 nghìn đồng. 24 ngành 

còn lại được thể hiện trong Bảng 1 dưới đây: 

Bảng 1: Ảnh hưởng lan tỏa về sản xuất một đơn vị tăng lên của nhóm ngành ICT đến các 

ngành khác của nền kinh tế 

Đơn vị tính: lần 

TT Ngành 
Sản xuất 

ICT 

Truyền 

thông ICT 

Dịch vụ 

ICT 

1 Nông nghiệp      0,0029  0,0084 0,0036  

2 Lâm nghiệp      0,0057  0,0063 0,0050  

3 Thủy sản      0,0006  0,0017 0,0008  

4 Quặng kim loại và các sản phẩm khoáng sản      0,0093  0,0117  0,0113  

5 Chế biến thực phẩm      0,0026  0,0072 0,0034  

6 Đồ uống và thuốc lá      0,0001  0,0003 0,0001  

7 Dệt may và các sản phẩm da      0,0016  0,0033    0,0027  

8 Sản phẩm gỗ và giấy      0,0135  0,0165    0,0153  

9 Hóa chất, dầu khí, than, cao su, sản phẩm nhựa      0,0375  0,0551 0,0401  

10 Sản phẩm khoáng phi kim loại      0,0088  0,0051 0,0201  

11 Kim loại cơ bản và các sản phẩm kim loại khác      0,0563  0,0161 0,0259  

12 Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ kiện của chúng      0,0558  0,0192 0,0195  

13 Thiết bị vận tải      0,0002  0,0004 0,0002  

14 Sản phẩm chế biến và sản xuất khác      0,0176  0,0167   0,0095  

15 Điện nước      0,0065  0,0264    0,0179  

16 Xây dựng      0,0013  0,0065    0,0057  
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TT Ngành 
Sản xuất 

ICT 

Truyền 

thông ICT 

Dịch vụ 

ICT 

17 Thương mại bán buôn và bán lẻ      0,0372  0,0378    0,0254  

18 Dịch vụ vận tải      0,0170  0,0511    0,0226  

19 Dịch vụ tài chính kế toán      0,0112  0,0654    0,0318  

20 Dịch vụ khoa học, kinh doanh, việc làm      0,0048  0,0238    0,0146  

21 Dịch vụ công      0,0015  0,0072    0,0015  

22 Dịch giáo dục      0,0003  0,0032    0,0029  

23 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe      0,0000  0,0003    0,0001  

24 Dịch vụ giải trí và các dịch vụ khác      0,0003  0,0039    0,0007  

  Tổng ảnh hưởng 0,2925  0,3937 0,2806  

Nguồn: Tác giả tính toán từ bảng IO 2016 

Bảng 2 cho thấy sự thay đổi các ngành trong nền kinh tế khi giá trị sản xuất ICT tăng lên 

2% và 5%. Khi giá trị sản xuất ngành ICT tăng 2% sẽ kích thích GDP tăng trưởng 1,21% và 

khi giá trị sản xuất ngành ICT tăng 5% sẽ lan tỏa đến tăng trưởng GDP là 3,02%. Những 

ngành trong nền kinh tế có mức bình quân lớn hơn 1 là những ngành được kích thích từ sự 

tăng trưởng của ngành ICT.  

Bảng 2: Thay đổi giá trị tăng thêm các ngành khi sản lượng ICT tăng 

Đơn vị tính: lần 

TT Ngành 

Sản lượng ICT               

tăng 2% 

Sản lượng ICT                     

tăng 5% 
Bình 

quân 
Thay đổi về giá trị 

tăng thêm các ngành 

khác và GDP 

Thay đổi về giá trị 

tăng thêm các ngành 

khác và GDP 

1 Nông nghiệp 1,16 2,89 1,07 

2 Lâm nghiệp 1,38 3,46 1,28 

3 Thủy sản 1,12 2,80 1,03 

4 Quặng kim loại và các sản phẩm 

khoáng sản 1,25 3,13 1,15 

5 Chế biến thực phẩm 1,14 2,85 1,05 

6 Đồ uống và thuốc lá 0,96 2,40 0,88 

7 Dệt may và các sản phẩm da 1,07 2,69 0,99 

8 Sản phẩm gỗ và giấy 1,28 3,20 1,18 

9 Hóa chất, dầu khí, than, cao su, sản 

phẩm nhựa 1,29 3,22 1,19 

10 Sản phẩm khoáng phi kim loại 1,00 2,51 0,92 

11 Kim loại cơ bản và các sản phẩm kim 

loại khác 1,65 4,12 1,52 

12 Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ 

kiện của họ 1,71 4,27 1,57 

13 Thiết bị vận tải 1,16 2,90 1,07 
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TT Ngành 

Sản lượng ICT               

tăng 2% 

Sản lượng ICT                     

tăng 5% 
Bình 

quân 
Thay đổi về giá trị 

tăng thêm các ngành 

khác và GDP 

Thay đổi về giá trị 

tăng thêm các ngành 

khác và GDP 

14 Sản phẩm chế biến và sản xuất khác 1,54 3,86 1,42 

15 Điện nước 0,82 2,05 0,76 

16 Xây dựng 0,61 1,53 0,56 

17 Thương mại bán buôn và bán lẻ 1,47 3,68 1,36 

18 Dịch vụ vận tải 1,12 2,81 1,04 

19 Dịch vụ tài chính kế toán 0,77 1,92 0,71 

20 Dịch vụ khoa học, kinh doanh, việc làm 0,76 1,90 0,70 

21 Dịch vụ công 1,12 2,79 1,03 

22 Dịch giáo dục 0,35 0,88 0,33 

23 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 0,55 1,39 0,51 

24 Dịch vụ giải trí và các dịch vụ khác 0,75 1,87 0,69 

 Tổng sản phẩm trong nước GDP 1,21 3,02 1,11 

Nguồn: Tác giả tính toán từ bảng IO 2016 

Bảng 3 cho thấy khi cầu cuối cùng về ngành sản xuất ICT tăng lên 1 triệu đồng sẽ kích 

thích lan tỏa đến sản lượng các ngành khác là 348 nghìn đồng, ngành truyền thông ICT tăng 

lên 1 triệu đồng sẽ lan tỏa đến sản lượng các ngành khác là 464 nghìn đồng và ngành dịch vụ 

ICT tăng lên 1 triệu đồng sẽ lan tỏa đến sản lượng các ngành khác của nền kinh tế là 399 

nghìn đồng, lan tỏa cụ thể đến 24 ngành của nền kinh tế được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3: Ảnh hưởng của sử dụng cuối cùng ngành ICT đến các ngành khác trong nền kinh tế  

Đơn vị tính: lần 

TT Ngành 
Sản xuất 

ICT 

Truyền 

thông ICT 

Dịch vụ 

ICT 

1 Nông nghiệp 0,003 0,010 0,005 

2 Lâm nghiệp 0,007 0,007 0,007 

3 Thủy sản 0,001 0,002 0,001 

4 Quặng kim loại và các sản phẩm khoáng sản 0,011 0,014 0,016 

5 Chế biến thực phẩm 0,003 0,008 0,005 

6 Đồ uống và thuốc lá 0,000 0,000 0,000 

7 Dệt may và các sản phẩm da 0,002 0,004 0,004 

8 Sản phẩm gỗ và giấy 0,016 0,020 0,021 

9 Hóa chất, dầu khí, than, cao su, sản phẩm nhựa 0,045 0,065 0,057 

10 Sản phẩm khoáng phi kim loại 0,010 0,007 0,027 

11 Kim loại cơ bản và các sản phẩm kim loại khác 0,067 0,020 0,040 
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TT Ngành 
Sản xuất 

ICT 

Truyền 

thông ICT 

Dịch vụ 

ICT 

12 Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ kiện của họ 0,066 0,023 0,031 

13 Thiết bị vận tải 0,000 0,001 0,000 

14 Sản phẩm chế biến và sản xuất khác 0,021 0,020 0,014 

15 Điện nước 0,008 0,031 0,024 

16 Xây dựng 0,002 0,008 0,008 

17 Thương mại bán buôn và bán lẻ 0,044 0,045 0,037 

18 Dịch vụ vận tải 0,020 0,060 0,032 

19 Dịch vụ tài chính kế toán 0,013 0,076 0,043 

20 Dịch vụ khoa học, kinh doanh, việc làm 0,006 0,028 0,020 

21 Dịch vụ công 0,002 0,008 0,002 

22 Dịch giáo dục 0,000 0,004 0,004 

23 Dịch vụ chăm sóc sức khỏe 0,000 0,000 0,000 

24 Dịch vụ giải trí và các dịch vụ khác 0,000 0,004 0,001 

  Tổng ảnh hưởng 0,348 0,464 0,399 

Nguồn: Tác giả tính toán từ bảng IO 2016 

4. Kết luận 

Nhóm ngành ICT Việt Nam là nhóm ngành kinh tế nhỏ về mặt đóng góp vào GDP của nền 

kinh tế, nhưng nhóm ngành ICT có thể là yếu tố thúc đẩy các ngành khác của nền kinh tế, nếu 

tổng sản phẩm cuối cùng (final products) kích thích đến giá trị tăng thêm là 1 triệu đồng thì 

sản phẩm cuối cùng của ICT kích thích giá trị tăng thêm các ngành khác của nền kinh tế là 

290 nghìn đồng (29%). Trong khi đó ở chiều ngược lại, sản phẩm cuối cùng của các ngành 

khác lan tỏa đến giá trị tăng thêm ngành ICT chỉ là 0,6%.  

Bảng 4: Giá trị tăng thêm lan tỏa bởi sản phẩm cuối cùng 

Đơn vị tính: % 

 

Giá trị tăng thêm 

ngành ICT 

Giá trị tăng thêm các 

ngành khác của nền 

kinh tế 

Tổng 

Sản phẩm cuối cùng về ICT 71,16 28,84 100,00 

Sản phẩm cuối cùng của các 

ngành khác 
0,59 99,41 100,00 

Nguồn: Tác giả tính toán từ bảng IO 

Kết quả cho thấy hơi bất ngờ trước việc Việt Nam đã triển khai nhiều hỗ trợ cho phát triển 

ICT để phát triển kinh tế. Trong hai khía cạnh của tác động cung và cầu, ICT kích thích nền 

kinh tế chủ yếu ở phía cung - nghĩa là, ICT sử dụng nhiều sản phẩm từ các ngành kinh tế của 
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các ngành khác hơn là các ngành khác sử dụng các sản phẩm và dịch vụ ICT để phát triển.  

Khi ngành ICT được nâng cấp khiến tiện lợi hơn cho người tiêu dùng, từ đó khiến sản phẩm 

cuối cùng của ngành này tăng lên lan tỏa đến sản lượng và từ đó lan tỏa trực tiếp và gián tiếp 

đến các ngành khác trong nền kinh tế. 
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